
TT Mã sinh viên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc
Quốc tịch

Lớp quản 

lý

Số 

TCTL

Điểm 

TBTL 

Hệ 10

Điểm 

TBTL 

Hệ 4

Xếp loại

TN

Ngành

 tốt nghiệp

1 VB218B017 Lê Quang Đức 14/08/1973 Hưng Yên Nam Kinh Việt Nam VB218B 109 6.77 2.49
Trung 

bình
Ngành Luật

2 VB218B046 Nguyễn Thị Mai 30/08/1985 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam VB218B 108 7.56 3.08 Khá Ngành Luật
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